
TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

1
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN

NGUYỄN VĂN 

BIÊN

015519/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/06/2024 01/11/2025

2
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN

LƠ PHÙNG MAI 

THỦY

0004848/LĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/08/2025 11/11/2025

3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐẠI PHƯỚC

LÊ NGUYÊN 

KHÁNH

003011/PY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ 

truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

13/12/2023 31/10/2025

4

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MINH HƯNG THUỘC CÔNG 

TY TNHH BỆNH VIỆN NAM 

SÀI GÒN PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA MINH HƯNG

NGUYỄN TRUNG 

HUÂN

000354/ĐNO-

CCHN ngày 

07/05/2012 và 

282/QĐ-SYT 

ngày 

20/05/2020

khám và chữa bệnh nội khoa & 

bác sỹ chuyên khoa I chẩn đoán 

hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

31/12/2022 31/10/2025

5
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRẢNG BOM

HUỲNH THỊ 

THÙY TRANG

4384/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/11/2024 01/11/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

6
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM VIỆT PHƯỚC BÌNH

NGUYỄN XUÂN 

TRƯỜNG

000198/BP-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

29/11/2024 01/11/2025

7

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH - CHI 

NHÁNH BÀU XÉO

LÂM THỊ LẠT
003116/LCA-

CCHN

Khám ,chữa bệnh đa khoa,Sản 

phụ khoa.

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/08/2025 31/10/2025

8
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HÒA

THẠCH TRẦN 

HỮU ĐỨC

000186/ĐNAI-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

29/06/2024 31/10/2025

9
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

ĐỒNG NAI

LƯU THỊ HOÀNG 

THI

000007/ĐNAI-

GPHN
Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

14/05/2024 01/11/2025

10
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

ĐỒNG NAI

TRẦN THỊ 

PHƯƠNG TRANG

001200/ĐNAI-

GPHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

24/07/2025 31/10/2025

11
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

ĐỒNG NAI

PHẠM VĂN 

TƯỜNG

002639/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/10/2013 01/11/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

12
BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN 

ĐỒNG NAI

TRẦN ĐẶNG 

ĐÌNH KHANG

004387/CT-

CCHN

Phó giám đốc chuyên môn; 

Trưởng khoa, phụ trách chuyên 

môn khoa Mắt tổng hợp; Bác sĩ 

KBCB chuyên khoa Mắt

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

28/03/2025 31/10/2025

13
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC PHƯỚC LONG

NGUYỄN THỊ 

THÚY HỒNG

000209/BP-

GPHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/06/2024 01/11/2025

14
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH
NGÔ SĨ TUẤN

0007655/ĐNA

I-CCHN 

NGÀY 

18/12/2013

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA, DA LIỄU

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/07/2000 01/11/2025

15
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
ĐẶNG THỊ NGA

012957/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/08/2020 31/10/2025

16
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH
LÊ HOÀNG LIÊN

006051/ĐNAI-

CCHN NGÀY 

14/11/2013

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/12/1987 01/11/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

17
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

NGUYỄN THỊ 

TRÀ MI

014268/ĐNAI-

CCHN NGÀY 

18/05/2022

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2021 01/11/2025

18
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

LƯƠNG THỊ 

THANH NHÀN

002407/ĐNAI-

CCHN NGÀY 

24/11/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/09/2016 31/10/2025

19
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN

TRẦN NGỌC 

KHÁNH

004269/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/04/2024 01/11/2025

20
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA XUÂN LỘC
TRẦN HỮU LUÂN

007491/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/03/2025 21/10/2025

21
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐẠI PHƯỚC

PHẠM VĨNH 

PHÚC

039442/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/04/2025 31/10/2025

4



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

22
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NAM THÀNH PHÁT

TRẦN NGỌC 

LÂM

001791/HCM-

GPHN
Chuyên khoa Ngoại Khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/11/2024 01/11/2025

23
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CẨM MỸ

LƯU VĂN 

TƯỜNG

004914/ĐNAI-

CCHN; QĐ số 

987/QĐ-SYT 

cấp ngày 

26/7/2016

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng và phẫu thuật 

tạo hình; Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/10/2013 31/10/2025

24
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRẢNG BOM

ĐƯỜNG KHẮC 

TÁM

001086/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tâm thần

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2025 30/10/2025

25
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y

HỒ THỊ PHƯƠNG 

THÚY

0008396/ĐNA

I-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng-Hàm-Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/04/2024 03/11/2025

26
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y
VÕ THỊ HƯƠNG

012879/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/05/2025 13/09/2025

27

ĐIỂM TRẠM Y TẾ XUÂN 

HIỆP, TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN XUÂN LỘC

NGUYỄN VĂN 

PHƯỚC

006220/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/10/1990 01/11/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

28
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

NGUYỄN VĂN 

DŨNG

4460/BP-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

28/11/2023 04/11/2025

29
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SINH HẬU

DƯƠNG MINH 

TRIẾT

048139/HCM-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/05/2025 02/11/2025

30
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HÒA
VŨ ĐÌNH TOÀN

000681/ĐNAI-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/12/2024 05/11/2025

31

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH DV 

Y TẾ TAM PHƯỚC – CHI 

NHÁNH NHƠN TRẠCH

PHẠM ĐỨC 

PHƯỚC

014625/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/02/2023 22/10/2025

32
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN HỮU 

MẠNH

006539/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/09/2022 03/11/2025

33
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐẠI PHƯỚC

NGUYỄN MINH 

THUẤN

110037/CCHN

-BQP

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/07/2024 04/11/2025

6



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

34

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ NAM VIỆT TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

MTV PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ NAM VIỆT

LÊ THỊ THANH
4318/BP-

CCHN

-Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của bộ y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y 

sỹ / -Thực hiện kỹ thuật chuyên 

khoa: Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/08/2025 31/10/2025

35

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

NGUYỄN TUẤN 

VŨ

012484/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/04/2023 01/11/2025

36 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
TRẦN THỊ ANH 

THUY

009913/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

24/06/2015 31/10/2025

37 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2 HÀ THỊ MỸ LINH
014640/ĐNAI-

CCHN
Hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/09/2019 04/10/2025

38 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
NÔNG TUẤN 

MẠNH

014419/ĐNAI-

CCHN
Khám, chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/10/2020 30/09/2025

7



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

39 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2 LÊ MINH SANG
000046/ĐNAI-

GPHN

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/11/2024 31/10/2025

40 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2 VÕ ĐẠI HIỆP
011366/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/03/2017 31/10/2025

41 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
HỒ NGUYỄN 

KHÁNH VY

015429/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/02/2023 31/10/2025

42 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2 CHẾ THỊ HIỀN
010049/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa RHM

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/08/2016 01/11/2025

43
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDICAL TÂM ĐỨC

TRẦN QUANG 

TRUNG

006118/ST-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh Răng Hàm Mặt 

thông thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y Tế-Bộ Nội 

Vụ.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/04/2025 01/11/2025

44
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

NGUYỄN 

HOÀNG LONG

000278/ĐNAI-

GPHN
ĐIỀU DƯỠNG

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/03/2019 05/11/2025

8



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

45

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ 

LONG BÌNH

DƯƠNG TẤN 

HOÀI

6358/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/09/2025 31/10/2025

46
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NHƠN TRẠCH

NGUYỄN THỊ 

THANH PHƯƠNG

011243/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/02/2019 01/11/2025

47
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN

NGUYỄN THỊ MỸ 

LINH

"- 

056026/HCM-

CCHN - 

Quyết định 

27/2024/QĐ-

NASG ngày 

02/10/2024 "

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; 

siêu âm Sản phụ khoa; Siêu âm 

thực hành; siêu âm tim; siêu âm 

cơ xương khớp, thần kinh ngoại 

biên

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/10/2024 05/11/2025

48
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN

TRƯƠNG THỊ 

THUỲ TRANG

0002750/CM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/06/2024 05/11/2025

49
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

PHÚC AN

NGUYỄN DUY 

TIÊN

008697/BD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

19/10/2022 06/11/2025

50
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

PHÚC AN

NGUYỄN THANH 

TIẾN

008695/BD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

19/10/2022 06/11/2025

9



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

51
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

PHÚC AN

NGUYỄN THỊ 

HẰNG

15268/TH-

CCHN; 

609/QĐ-SYT 

ngày 

10/6/2019

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/11/2024 06/11/2025

52
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

PHÚC AN

NGUYỄN THỊ 

HIỀN

008696/BD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

19/10/2022 06/11/2025

53
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

PHÚC AN

NGUYỄN TRỌNG 

LÂM

0005090/LĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/10/2024 06/11/2025

54
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

PHÚC AN
PHẠM VĂN TÂN

008509/BD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/06/2021 06/11/2025

55
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA XUÂN LỘC
LÃ THỊ MỸ LINH

000436/NB-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/08/2025 04/11/2025

56
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI
PHẠM HỮU TRÍ

001406/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

13/10/2025 05/11/2025

57
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN
TRẦN THỊ THUÝ

000588/ĐNAI-

GPHN
Phục hồi chức năng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/06/2025 06/11/2025

58
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN TÂM TRÍ
LÊ THỊ NGA

012650/ĐNAI-

CCHN
KTV Xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

31/05/2020 05/11/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

59
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN TÂM TRÍ

TRẦN THỊ THÙY 

SƯƠNG

004216/QNA-

CCHN
KTV xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2021 05/11/2025

60
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH
ĐỖ CAO THẠC

0007324/ĐNA

I-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa tâm thần

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/01/2025 05/11/2025

61
PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI VIỆT ÚC

NGUYỄN NGỌC 

HOAN

042714/HCM-

CCHN

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NHI KHOA

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

31/10/2025 07/11/2025

62
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

PHÚC AN
VŨ DỰ ĐOÁN

002198/TH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

và GMHS

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/12/2023 07/11/2025

63
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

PHÚC AN

NGUYỄN THỊ 

YẾN

001934/BD-

CCHN

Kỹ thuật viên Phục hồi chức 

năng - Vật lý trị liệu

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/12/2023 07/11/2025

64
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN PHÚC SÀI GÒN
PHẠM THỊ HUẾ

003425/ĐNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/01/2023 01/10/2025

65
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA XUÂN LỘC

VÕ HƯƠNG 

GIANG

0032521/HCM

-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

13/11/2024 28/09/2025

66
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN PHÚC SÀI GÒN
ĐỖ QUANG HỌC

170283/CCHN

-BQP
Khám chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/11/2023 01/11/2025

67
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT

TRẦN PHAN 

THIỆN SƠN

000460/ĐNAI-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2023 31/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

68
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN PHÚ
BÙI HOÀNG BÌNH

041958/HCM-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2023 07/11/2025

69
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT
LÊ ANH TUẤN

001786/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2017 03/11/2025

70
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT

NGUYỄN TUẤN 

VŨ

012484/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/10/2018 03/11/2025

71
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT

LÊ DUY 

KHƯƠNG

001087/ĐNAI-

GPHN
Chuyên khoa Ngoại khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2023 03/11/2025

72
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN PHÚ

NGUYỄN THỊ 

DUM

000777/TI-

CCHN

BÁC SĨ KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA SẢN 

PHỤ KHOA

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

01/01/2022 07/11/2025

73
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT ANH

NGUYỄN VĂN 

CHIÊN

000019/BP-

CCHN
Chuyên khoa NgoạI

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

24/06/2025 01/11/2025

74
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT ANH

MAI THỊ THU 

HỒNG

001022/BD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2022 04/11/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

75
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT ANH

TRỊNH THỊ 

NGỌC ÁNH

4539/BP-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/08/2024 01/11/2025

76
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT ANH
TRẦN THỊ BÁU

0001646/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

19/01/2024 01/11/2025

77
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG GIA TAM PHƯỚC

ĐINH THỊ BÍCH 

THANH

000054/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/02/2023 05/11/2025

78

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MINH HƯNG THUỘC CÔNG 

TY TNHH BỆNH VIỆN NAM 

SÀI GÒN PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA MINH HƯNG

TRẦN ĐỨC 

THUẬN

3516/BP-

CCHN ngày 

14/04/2017

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/2022 25/08/2025

79
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LONG THỊNH

PHAN DUY 

CHỨC

110974/CCHN

-BQP

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nội chung, siêu âm tổng quát

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/05/2021 31/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

80
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN THÀNH SÀI GÒN

NGUYỄN THỊ TÚ 

TRINH

005426/HCM-

CCHN
Chuyên khoa Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/09/2025 09/11/2025

81

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MINH HƯNG THUỘC CÔNG 

TY TNHH BỆNH VIỆN NAM 

SÀI GÒN PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA MINH HƯNG

HOÀNG THỊ HIỆU

000271/ĐNO-

CCHN ngày 

09/05/2013

Khám, chữa bệnh Sản khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

31/12/2025 10/11/2025

82

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHÚC TRẠCH THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA PHÚC 

TRẠCH

LÊ THÀNH TÍN

001099/AG-

CCHN ngày 

26/11/2012

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/06/2024 12/11/2025

83
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC

TRẦN THỊ KIỀU 

OANH

0003662/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản-Phụ-KHHGĐ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/10/2025 31/10/2025

84
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRỊ AN

NGUYỄN XUÂN 

TÀI

000146/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2024 10/11/2025

85
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC

NGUYỄN ĐỨC 

THẮNG

013564/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/09/2025 10/11/2025

86
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HÒA

NGUYỄN THÀNH 

TUÂN

015514/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/11/2024 12/11/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

87
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HÒA

NGUYỄN THỊ 

HẬU

015025/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/09/2024 15/11/2025

88
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐÔNG SÀI GÒN VSLĐ

NGUYỄN QUYẾT 

THẮNG

005133/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/05/2019 11/11/2025

89
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐÔNG SÀI GÒN VSLĐ
VŨ NGỌC QUÝ

002082/ĐNAI-

CCHN

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/11/2019 10/11/2025

90
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐÔNG SÀI GÒN VSLĐ

NGUYỄN HỮU 

TRUNG

010764/ĐNAI-

CCHN

KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA-KHÔNG LÀM 

THỦ THUẬT CHUYÊN KHOA

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/04/2025 10/11/2025

91
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐÔNG SÀI GÒN VSLĐ

PHAN QUỐC 

TUẤN

015078/ĐNAI-

CCHN

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/05/2022 10/11/2025

92

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH- CHI 

NHÁNH LONG THÀNH 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ 

LONG BÌNH

LÊ THỊ LAN

006514/ĐNAI-

CCHN. 

1044/QĐ-SYT 

ngày 

03/10/2018.

Khám bệnh , chữa bệnh nội khoa 

- da liễu. Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa siêu âm.

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

09/12/2024 04/11/2025

93
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC ĐỒNG XOÀI

NGUYỄN THỊ 

HỒNG THẮM

001325/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/05/2014 30/10/2025

15



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

94

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

NGUYỄN VĂN 

HÙNG

012570/ĐNAI-

CCHN
khám bệnh chữa bệnh nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/11/2024 10/11/2025

95
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NGÃ TƯ VŨNG TÀU

NGUYỄN VĂN 

TÂN

008980/BD-

CCHN 

23/QĐPC-

HTYKAN 

ngày 

18/06/2024

- Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số , tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng - Thực hiện các kỹ 

thuật về Răng Hàm Mặt theo 

quyết định số 23/QĐPC-

HTYKAN

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/06/2024 01/11/2025

96
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO

NGUYỄN THỊ 

HOÀNG

003231/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện theo quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22tháng 

04 năm 2005 của bộ trưởng bộ 

nội vụ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/12/2024 10/11/2025

97
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN SINH

VŨ THỊ THANH 

TÚ

000677/ĐNAI-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/06/2025 12/11/2025

98
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN THÀNH 

NGỌC

001608/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

29/08/2016 03/11/2025

99
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN

QUÁCH TÂN 

DŨNG

002976/HCM-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/08/2025 07/11/2025

16



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

100

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN - CHI NHÁNH 

2

NGUYỄN THỊ 

THU HIỀN

"001786/HCM

-GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/02/2025 10/11/2025

101
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SINH HẬU
BẠCH THÁI BÌNH

004721/ĐNAI-

CCHN

KHÁM BỆNH CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/07/2022 27/10/2025

102
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM Y SÀI GÒN
BÙI THUẬN

0008614/BYT-

CCHN; 

1027/QĐ-

BYT (ngày 22 

tháng 03 năm 

2017)

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp - Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Vật lí trị 

liệu - Phục hồi chức năng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/11/2022 15/11/2025

103
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y

NGUYỄN BÙI 

VINH QUANG

010534/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/06/2025 12/11/2025

104

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH DV 

Y TẾ TAM PHƯỚC – CHI 

NHÁNH NHƠN TRẠCH

HỒ VINH
000668/ĐNAI-

GPHN
Chuyên khoa Nội Khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/09/2025 14/11/2025

105
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN BÌNH NA SA

NGUYỄN THỊ 

QUỲNH HOA

001497/ĐNAI-

GPHN
Y khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/09/2025 25/09/2025

17



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

1

CÔNG TY TNHH MTV 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

HOÀNG

NGUYỄN ĐỨC 

HƯNG

010477/HCM-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/12/2023 17/09/2025

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ DO NGƯỜI HÀNH NGHỀ TỰ NHẬP LIỆU
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